
KẾ HOẠCH DẠY HỌC – KHOA KHCB 

Năm học 2023 - 2024 

NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU 

DƯỠNG 

ĐA KHOA, 

NHA 

KHOA, 

GÂY MÊ 

HỒI 

SỨC,HỘ 

SINH 

Triết học Mác – Lê Nin  

 

 

ĐIỀU 

DƯỠNG 

ĐA 

KHOA 

Tiếng Anh chuyên ngành 

Điều dưỡng  
KỸ 

THUẬT 

HÌNH 

ẢNH Y 

HỌC 

Tiếng Anh chuyên 

ngành II 

Pháp luật đại cương Tiếng Nhật III KỸ 

THUẬT 

PHỤC 

HỒI 

CHỨC 

NĂNG 

Lịch sử Đảng Cộng sản 

VN 

Hóa – Hóa sinh Tiếng Nhật IV Tư tưởng Hồ chí Minh 

Sinh học – Di truyền  

 

 

DƯỢC 

Lịch sử Đảng Cộng sản 

VN 

Lý sinh Tiếng Anh Chuyên 

ngành III 

Kinh tế chính trị - Mác – 

Lê Nin 
 

 

KỸ 

THUẬT 

XÉT 

NGHIỆM 

Y HỌC 

Lịch sử Đảng Tư tưởng Hồ chí Minh 

Tiếng Anh Chuyên 

Ngành I 

Tư tưởng Hồ chí Minh  

Giáo dục thể chất Tiếng Anh chuyên ngành II 

Tiếng Nhật I  

DƯỢC 

Tư tưởng Hồ chí Minh 

Tiếng Nhật II 

 Triết học Mác – Lê Nin  Lịch sử Đảng Cộng sản VN 



 

 

 

 

KỸ 

THUẬT 

XÉT 

NGHIỆM 

Y HỌC 

Kinh tế chính trị - Mác – 

Lê Nin 
 

Y TẾ 

CÔNG 

CỘNG 

Tiếng Anh Chuyên Ngành II 

Pháp luật đại cương  

Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa 

học 
 

 

Y KHOA 

Lịch sử Đảng Cộng sản VN 

Sinh học – Di truyền Tư tưởng Hồ chí Minh 

Lý sinh  

Tiếng Anh Chuyên 

Ngành I 

Giáo dục thể chất 

Tin học – Thống kê y 

học 

 

 

 

 

 

KỸ 

THUẬT 

HÌNH 

ẢNH Y 

HỌC 

Triết học Mác – Lê Nin 

Pháp luật đại cương 

Kinh tế chính trị - Mác – 

Lê Nin 

Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa 

học 

Tiếng Anh Chuyên 

Ngành I 

Giáo dục thể chất 

Sinh học – Di truyền 

Lý sinh 

Tin học – Thống kê y 

học 

Hóa – Hóa sinh 

 

 

Triết học Mác – Lê Nin 

Pháp luật đại cương 



 

 

 

 

 

KỸ 

THUẬT 

PHỤC HỒI 

CHỨC 

NĂNG 

Kinh tế chính trị - Mác – 

Lê Nin 

Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa 

học 

Tiếng Anh Chuyên 

Ngành I 

Tiếng Anh Chuyên 

Ngành II 

Giáo dục thể chất 

Sinh học – Di truyền 

Lý sinh 

Tin học – Thống kê y 

học 

 

 

 

 

 

 

 

DƯỢC 

Triết học Mác – Lê Nin 

Pháp luật đại cương 

Kinh tế chính trị - Mác – 

Lê Nin 

Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa 

học 

Tiếng Anh Chuyên 

Ngành I 

Tiếng Anh Chuyên 

Ngành II 

Giáo dục thể chất 

Sinh học – Di truyền 

Vật lý 

Tin học – Thống kê y 

Dược 

Hóa đại cương – Vô cơ 

Giáo dục thể chất 



 

 

 

 

 

 

Y TẾ 

CÔNG 

CỘNG 

Triết học Mác – Lê Nin 

Pháp luật đại cương 

Kinh tế chính trị - Mác – 

Lê Nin 

Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa 

học 

Tiếng Anh Chuyên 

Ngành I 

Sinh học – Di truyền 

Tin học Thống kê y học 

 

 

 

 

 

 

 

Y KHOA 

Triết học Mác – Lê Nin 

Kinh tế chính trị - Mác – 

Lê Nin 

Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa 

học 

Tiếng Anh Chuyên 

Ngành I 

Tiếng Anh Chuyên 

Ngành II 

Tin học – Thống kê y 

học 

Lý sinh 

Sinh học di truyền – Y 

sinh học phân tử 

Giáo dục thể chất 
 


